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I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm). Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

DẶN CON

                                                  Trần Nhuận Minh
	(1) Chẳng ai muốn làm hành khất

Tội trời đày ở nhân gian

Con không được cười giễu họ

Dù họ hôi hám, úa tàn

(2) Nhà mình sát đường họ đến

Có cho thì có là bao

Con không bao giờ được hỏi

Quê hương họ ở nơi nào


	(3) Con chó nhà mình rất hư

Cứ thấy ăn mày là cắn

Con phải răn dạy nó đi

Nếu không thì con đem bán

(4)Mình tạm gọi là no ấm

Ai biết cơ trời vần xoay

Lòng tốt gửi vào thiên hạ

Biết đâu nuôi bố sau này?.

 (In trong tập “Nhà thơ và hoa cỏ” 1991)


Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ được sử dụng trong bài thơ trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Liệt kê các hình ảnh được người cha nhắc đến trong bài thơ.
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra kiểu câu (xét theo mục đích nói) và nêu tác dụng trong câu thơ sau:
      Con không được cười giễu họ

Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu gì về lời dặn con của người cha qua hai câu thơ:

“Con không bao giờ được hỏi

  Quê hương họ ở nơi nào”
Câu 5 (1,0 điểm). Qua lời người cha dặn con trong bài thơ, anh/chị hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân.
II. PHẦN LÀM VĂN (6,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về những lời răn dạy con của người cha (hoặc) vẻ đẹp nghệ thuật trong bài thơ “Dặn con” của Trần Nhuận Minh.

 Câu 2. (4,0 điểm)
Kĩ năng sống rất cần thiết cho bản thân đặc biệt là tuổi trẻ. Em hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) bàn về sự cần thiết phải rèn luyện kĩ năng sống. 
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu (4, 0 điểm)

	1
	- Thể thơ 6 chữ
	0,5

	
	2
	- Các hình ảnh được người cha nhắc đến trong bài thơ: người hành khất, con chó, ăn mày, nhà…
	0,5


	
	3
	 - Kiểu câu: khiến (cầu khiến)
 - Tác dụng: nhấn mạnh yêu cầu (răn dạy) của cha đối với con: không được giễu cợt những người hành khất
	0,5 

0,5

	
	4
	- Người cha dặn dò con không nên hỏi quê hương của họ bởi vì nhắc đến quê hương là nhắc đến nỗi nhớ, nhắc đến niềm đau.. 
- Người cha muốn con hiểu được, biết đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống; quan tâm giúp đỡ những người tha hương cầu thực, không chỉ về mặt vật chất mà trên hết vẫn là sự đồng cảm về mặt tinh thần.
	0,5
0,5

	
	5
	- Bài học:

+ Cần tôn trọng, đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhất là đối với những người bất hạnh

+ Khi giao tiếp cần tế nhị, lịch sự không phân biệt sang hèn giàu nghèo
+ Cần lắng nghe những lời răn dạy của cha mẹ
(Học sinh diễn đạt lời văn khác mà đúng ý vẫn cho tối đa)
	0,5

0,25
0,25

	II. Làm văn (6,0 điểm)
	1
	 Viết một đoạn.văn nghị luận văn học

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 
	

	
	
	1. Về hình thức:

- Đảm bảo thể thức của đoạn văn nghị luận văn học.
(Nếu thí  sinh không viết theo hình thức đoạn văn; hoặc bài viết không bàn về một khía cạnh của vấn đề mà viết dưới hình thức bài văn thu gọn lại:  trừ 1,0 điểm).
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: lời răn dạy của người cha hoặc đặc sắc nghệ thuật
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng. (Nếu thiếu dẫn chứng: trừ  0,25 điểm)
- Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	

	
	
	2. Về nội dung: Đảm bảo các ý sau. 
a.Mở đoạn: 
- Giới thiệu tác giả và bài thơ 
- Đưa ra vấn đề cần phân tích lời răn dạy người cha/ đặc sắc NT

b.Thân đoạn 
- Phân tích lời răn dạy hoặc nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ) ở từng khổ, tác dụng 
- Có lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, lập luận chặt chẽ
c.Kết đoạn 
- Khẳng định vấn đề
 - Liên hệ, mở rộng
	1,75


	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2

	 Nghị luận về một vấn đề xã hội

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận có đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề nghị luận: KNS
a. Mở bài: 

  - Dẫn dắt

- Đưa ra vấn đề cần nghị luận: Kỹ năng sống

b. Thân bài: 

* Giải thích:
- Kĩ năng sống: là những tri thức, cách ứng xử, đối đáp của bản thân mỗi người đối với người khác và đối với cuộc sống của mình hoặc là những năng lực giúp con người giải quyết những vấn đề một cách hiệu quả, phù hợp.

- Biểu hiện của những người có kỹ năng sống

.* Sự cần thiết phải rèn luyện kĩ năng sống:

- Kĩ năng sống rất cần thiết và quan trọng với bản thân bởi vì:

+ Giúp bản thân ứng xử linh hoạt và hiệu quả trước những tình huống nảy sinh trong cuộc sống.

+ Giúp bản thân bình tĩnh, tự tin vào bản thân, dám khẳng định năng lực, sở trường của mình. 

+ Giúp bản thân gắn kết những mối quan hệ, mang đến thiện cảm trong mắt mọi người.  

+ Nhờ có kĩ năng sống, bản thân tích lũy được những kinh nghiệm, kiến thức để tự tin và tích cực hơn trong suy nghĩ, hành động.

-> Kĩ năng sống là nguồn năng lượng giúp bản thân luôn vui vẻ, yêu đời và luôn trong thế chủ động trước mọi sự việc. 

- Nếu bản thân không có kĩ năng sống tốt thì sẽ thiếu tự tin, thiếu chủ động khi cuộc sống nảy sinh những vấn đề phức tạp; không dám thể hiện, khẳng định mình trong các môi trường hoạt động; sẽ khó thành công hơn trong cuộc sống.

* Dẫn chứng: lấy dẫn chứng hợp lí.

- Vụ cháy khu chung cư Khương Hạ ở Hà Nội nhờ KNS mà 1 số gđ thoát được bàn tay của tử thần…

* Bàn luận, mở rộng

* Bài học về nhận thức và hành động

c. Kết đoạn:  Khẳng định lại sự cần thiết phải rèn luyện kĩ năng sống, liên
	

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.



